5

	BỘ CÔNG AN

CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-C08
	           Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024


             DỰ THẢO 2
                                                       TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy trình quy định quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân và dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống 
ma túy và phòng, chống tác hại của rượu, bia


Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Cảnh sát giao thông kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định quy trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân và dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và phòng, chống tác hại của rượu, bia (thay thế Thông tư số 40/2015/TT-BCA ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Thông tư số 40/2015/TT-BCA ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường (sau đây viết gọn là Thông tư số 40/2015/TT-BCA), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2015 là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Công an nhân dân sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, đến nay nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ pháp lý ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BCA đã thay đổi, cụ thể: Ngày 13/01/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (thay thế Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013).
Qua 08 năm thực hiện, Thông tư số 40/2015/TT-BCA có nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế, phát sinh nhiều vấn đề mới, như: (1) Một số phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mới được trang cấp để phát hiện vi phạm hành chính nhưng chưa được quy định kiểm định, hiệu chuẩn trong lực lượng Công an nhân dân; (2) Số lượng các vụ việc phát hiện vi phạm hành chính bằng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ngày càng lớn nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân.
Vì vậy, việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an thay thế Thông tư số 40/2015/TT-BCA là cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích

- Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm hành chính; tạo hành lang pháp lý cho lực lượng Công an nhân dân trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm hành chính thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Bảo đảm quản lý chặt chẽ việc sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đúng mục đích, đối tượng theo quy định của pháp luật
- Để phù hợp với Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

- Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý Nhà nước. Nâng cao uy lực của người thi hành công vụ; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính.

- Bảo đảm tính thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính khả thi, ổn định cao và sát với thực tiễn công tác quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng thời kế thừa những quy định còn phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và phòng, chống tác hại của rượu, bia.
- Đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
III. QUÁ TRÌNH  XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Thực hiện Kế hoạch số 530/KH-C08-P1 ngày 21/02/2022 của Cục Cảnh sát giao thông về thực hiện công tác pháp chế năm 2022. Ngày 25/4/2022, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-C08-P8 về thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư; Kế hoạch số 1336/KH-C08-TST(P8) ngày 27/4/2022 về xây dựng Thông tư và Công văn số 1337/C08-TST(P8) phân công trách nhiệm các thành viên Tổ soạn thảo Thông tư; đồng thời sơ kết thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BCA ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
2.  Ngày 20/01/2024, Cục Cảnh sát giao thông đã có Công văn số 448/C08-P6 gửi Công an các đơn vị, địa phương đề nghị tham gia ý kiến; đồng thời có Công văn số ……/C08-P6 ngày ………. đề nghị Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp thẩm định và thực hiện thủ tục đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Công an để lấy ý kiến tham gia theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
3. Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương và của Nhân dân, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉnh lý lại dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình Thông tư. Ngày ……., C08 có Công văn số ……./C08-P6 đề nghị Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp cho ý kiến trước khi trình các Đồng chí lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến trước khi trình Bộ trưởng ký, ban hành.  

Ngày…/…/2024, Cục Cảnh sát giao thông đã có Công văn số…/C08-P6 báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các Đồng chí Thứ trưởng và được các Đồng chí Thứ trưởng đồng ý nội dung dự thảo. Ngày…/…/2024, Cục Cảnh sát giao thông đã có Công văn số.…/C08-P6 đề nghị Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp thẩm định dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình. Ngày…/…/2024, Cục Pháp chế và Cảnh cách hành chính, tư pháp có Công văn số…../V03-P3 thẩm định nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư và đề nghị Cục Cảnh sát giao thông hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định. 
IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Tên gọi: Thông tư quy định quy trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân và dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và phòng, chống tác hại của rượu, bia
2. Bố cục
Dự thảo Thông tư được kết cấu gồm 03 chương, 12 điều. 

- Chương 1: Quy định chung, gồm 02 điều, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Chương 2: Quy định cụ thể, gồm 07 điều, cụ thể: 
Điều 3. Tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Điều 4. Quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

Điều 5. Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

Điều 6. Sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
Điều 7. Thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
Điều 8. Thuê phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

Điều 9. Kiểm định, hiệu chuẩn và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

- Chương 3: Điều khoản thi hành, gồm 03 điều, cụ thể:
Điều 10. Hiệu lực thi hành.
Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 12. Trách nhiệm thi hành.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư quy định các nội dung cơ bản như sau:
- Thẩm quyền, nội dung và hồ sơ tập huấn việc sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và phòng, chống tác hại của rượu, bia
- Đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

- Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng dữ liệu thu được từ  phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

- Thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

- Thuê phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

- Kiểm định, hiệu chuẩn và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải kiểm định, hiệu chuẩn hoặc phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi được sử dụng.
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
1. Sau thời gian 02 tháng đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an, qua tổng hợp, Cục Cảnh sát giao thông không nhận được ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư.
2. Qua theo dõi trên các trang báo điện tử và tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ quần chúng Nhân dân quan tâm đến nội dung: ........., Cục Cảnh sát giao thông đã nghiên cứu, tiếp thu và bổ sung vào Điều .... Thông tư 
3. Về các ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương, cơ bản nhất trí với dự thảo Thông tư và đề nghị nghiên cứu bổ sung, sửa đổi vào dự thảo Thông tư, tập trung một số nội dung: .............. và một số ý kiến tham gia chỉnh sửa từ ngữ. Cục Cảnh sát giao thông đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa vào dự thảo Thông tư.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định quy trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân và dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và phòng, chống tác hại của rượu, bia, Cục Cảnh sát giao thông xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo sơ kết Thông tư số 40/2015/TT-BCA; (3) Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương).
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